
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ MẸ VÀ NGƯỜI THÂN - LỚP NTD1
TUẦN 3: NHÁNH ĐỒ CHƠI VỀ GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 -20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC:

Bò theo đường zíc zắc
* Quan sát cây xoài
* Chơi Cáo và thỏ
* Chơi trò chơi dân gian.

-Trò chuyện về các đồ chơi gia đình có ở
trong lớp

Thứ 3
16/12/2025

PTTM:
Nặn đôi đũa

* Quan sát bập bênh
* Chơi ô tô và chim sẻ
* Chơi với đồ chơi ngoài trời,cầu trượt đu quay…

-Chơi chọn bóng:Bóng đỏ vào rổ đỏ,bóng
xanh vào rổ xanh.

Thứ 4
17/12/2025

PTNT:
Nhận biết đồ dùng bát, thìa

* Quan sát cây hoa mẫu đơn
* Chơi Trời nắng trời mưa
*Chơi chong chóng

Trò chơi nu na nu nống

Thứ 5
18/12/2025

PTNN:
Thơ:Yêu mẹ

* Quan sát đu quay
*Chơi tập tầm vông
*Chơi tập tầm vông
Chơi đồ dùng vận động phát triển tay,quang vòng cổ chai,kéo
co,lăn vòng đẩy tạ kéo mo cau…

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
19/12/2025

PTTCKNXH-TM:
Bé yêu mẹ

* Quan sát nhà bóng
* Chơi Cáo và thỏ
* Chơi đồ dùng thể chất,dép đôi đi cà kheo,thảm bước chân

Văn nghệ cuối tuần.
Nêu gương các bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTNN:
Ôn luyện

Thơ: Yêu mẹ

* Quan sát cây mít
* Chơi Trời nắng trời mưa
* Chơi Thư viện sách

-Chơi tắm cho em bé



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MVNT - LỚP NT D2
Tuần 3: Đồ chơi về gia đình

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12 - 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Ném bóng vào đích
Quan sát cây xoài
- Chơi ô tô và chim sẻ
- Chơi trò chơi dụng cụ âm nhạc

-Trò chuyện về các đồ chơi gia đình có ở trong
lớp

Thứ 3
16/12/2025

PTNT
Nhận biết đồ dùng nấu ăn(cái bát, cái

thìa)

Quan sát bập bênh
- Chơi Cáo và thỏ
- Chơi câu cá

-Chơi chọn bóng: Bóng đỏ vào rổ đỏ,bóng xanh
vào rổ xanh,bóng vàng vào rổ vàng

Thứ 4
17/12/2025

PTTCKNXH-TM
Bé yêu mẹ

Quan sát cây hoa mẫu đơn
- Chơi chi chi chành chành
- Chơi khám phá với nước

- Kể truyện: Thỏ ngoan

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Truyện: Thỏ ngoan

Quan sát đu quay
- Chơi lộn cầu vồng
- Chơi đồ dùng vận động phát triển cơ tay: lăn vòng, đẩy tạ, kéo
mo...

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
19/12/2025

PTTCKNXH-TM
Nặn đôi đũa

Quan sát nhà bóng
- Chơi Cáo và Thỏ
- Chơi chong chóng

Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
20/12/2025

PTNN:
Ôn truyện: Thỏ ngoan

Quan sát cây mít
-Chơi Trời nắng trời mưa
-Chơi thư viện sách

-Chơi tắm cho em bé



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NGƯỜI THÂN - LỚP NTD3
TUẦN 3: ĐỒ CHƠI VỀ GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12 đến ngày 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Bước lên xuống bục cao 5 bậc
- Quan sát cây mẫu đơn
- Chơi lộn cầu vồng
- Chơi Kéo mo cau , ném bóng

Trò chuyện với trẻ về chủ đề đồ chơi về gia đình

Thứ 3
16/12/2025

PTNT
Nhận biết đồ dùng ăn uống: bát, thìa

- Quan sát thời tiết
- Chơi kéo cưa lửa xẻ
- Chơi chăm sóc cây , với nước

TC: Bò theo đường díc dắc

Thứ 4
17/12/2025

PTTM:
Nặn đôi đũa

- Quan sát cây hoa cánh bướm
- Chơi lộn cầu vồng
-Chơi thư viện sách

Trò chơi : tai ai tinh

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Thơ:

Cháu chào ông ạ

- Quan sát hầm chui
- Chơi cây cao cỏ thấp
- Chơi với cầu trượt .

- Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
19/12/2025

PTKNTCXH& TM
Tập hát: Mẹ yêu không nào

- Quan sát cây chuối
-Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi hầm chui.

- Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
20/12/2025

PTNT
Ôn luyện: Nhận biết đồ dùng ăn uống: bát, thìa

- Quan sát cầu trượt
- Chơi cây cao cỏ thấp
- Chơi với chong chóng , nhảy bao bố

Ôn lại bài Thơ : Yêu mẹ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ - LỚP 3C1
TUẦN 3: CHÚ BỘ ĐỘI KÍNH YÊU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 - 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Bật nhảy tại chỗ
- Quan sát: Sân bóng
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do: khám phá với nước

- Trò chuyện về nghề xây dựng
- Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc: Cháu yêu cô chú
công nhân

Thứ 3
16/12/2025

PTNT
Nhận biết được phía trước - phía sau của bản

thân

- Quan sát: cây hồng xiêm
- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Chơi chợ quê ( Bán các loại hoa, quầy hàng

- Vân động theo ý thích

Thứ 4
17/12/2025

PTTM
Nặn quà tặng các chú bộ đội

- Quan sát : thời tiết
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

Trò chuyện đàm thoại cùng trẻ về 1 số quy đinh
của lớp: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không
tranh giành đồ chơi với bạn..

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Dạy trẻ kể lại chuyện“ Ba chú lợn con”

- Quan sát: Chợ quê
- Chơi : Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi câu cá

- TCVĐ: Kéo co

Thứ 6
19/12/2025

PTTM
DH: Em thích làm chú bồ đội”

- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ

- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

- HĐ phòng âm nhạc
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTNT
Ôn kể chuyện“ Ba chú lợn con

- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi câu cá
- Chơi tự do: Chơi câu cá

- TCVĐ: TC: Lộn cầu vồng
- Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ - LỚP 3TC2
TUẦN 1: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện 1 tuần: 15/12 đến 20/12/2025)
Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

/15/12/2025
PTTC

Ném trúng đích ngang 1,5m bằng 1 tay
- Quan sát và trò chuyện công trường xây dựng…

- - Trò chơi vận động: Phi ngựa.
- Chơi tự do chơi bể vầy

- Trẻ kể về 2 ngày nghỉ trẻ được đi chơi, đi
thăm ông bà

Thứ 3
/16/12/2025

PTNT:
Nhận biết phía trước- phía sau

- Quan sát: Cây rau muống
- TCVĐ: Gà trong vườn rau
- Chơi tự do đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo, thảm
bước chân

- Ôn ca hát: Em thích làm chú bộ đội

Thứ 4
/17/12/2025

PTTM:
Nặn quà tặng chú bộ đội

- Quan sát cây lá bỏng.
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do đồ dùng vận động: Đánh bóng vào côn, ném

bóng trúng đích

- Nghe các bài hát, bản nhạc gần gũi:
Bắp cải xanh: em thích làm chú bộ đội

Thứ 5
/18/12/2025

PTNN:
Dạy ĐD “kéo cưa lừa xẻ

- Quan sát: Nhà bóng
- Trò chơi: Kéo co

- Chơi tự do chợ quê: Bán các loại hoa, quầy hàng
nước, bán các loại thực phẩm

- trẻ xuống phòng âm nhạc hoạt động Dọn
vệ sinh lớp học

Thứ 6
/19/12/2025

PTTM:
Ca hát: VĐTTT: Em thích làm chú bộ đội

- Quan sát : Đu quay.
- TCVĐ: Tìm bạn

- Chơi tự do trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ - phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
/20/12/2025

PTNT:
Ôn Nhận biết phía trước- phía sau

Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ: “Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do dồ chơi ngoài sân trường: Đu quay, cầu trượt

Ôn ĐD “kéo cưa lừa xẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP LỚP 3TC3
TUẦN 3: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025-20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC:

Bật nhảy tại chỗ
- Quan sát cây xanh
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do:
Chơi thư viện sách

Trò truyện cùng trẻ về chú bộ đội
-Trẻ làm quen với tiếng anh.

Thứ 3
16/12/2025

PTNT:
Nhận biết phía trước- phía sau

- Quan sát Cây đu đủ
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do:
Chơi các dụng cụ âm nhạc

Làm quen bài hát :Em thích làm chú bộ đội

Thứ 4
17/12/2025

PTTM:
Nặn quà tặng chú bộ bộ đội

- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi chợ quê

Làm quen chuyện: Ba chú lợn con
-Trẻ làm quen với tiếng anh.

Thứ 5
18/12/2025

PTNN:
KLC: Ba chú lợn con

- Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do:
Chơi bể vầy

Trẻ hoạt động phòng âm nhạc với các dụng cụ âm nhạc.

Thứ 6
19/12/2025

PTTM:
VĐTN: Em thích làm chú bộ đội

- Quan sát hoa mẫu đơn đỏ
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do:
Chơi chong chóng

Liên hoan văn nghệ
- Tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTNN:
Ôn chuyện: Ba chú lợn con

- Quan sát cây xoài
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do:
Chơi đồ chơi vận động tay

Trò chơi:Dung dăng dung dẻ
-Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGIỆP- LỚP 3TC4
TUẦN 3: BÉ YÊU CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025- 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC:

Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp 3mx0,4m
- Quan sát vườn rau.
-TCVĐ: “Kéo co
-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, chơi khám phá với nước

- Trò truyện về chủ đề chú bộ đội

Thứ 3
16/12/2025

PTNT:
Tách 1 nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm

-Quan sát cây chuối
-TCVĐ: kéo co
-Chơi tự do : Chơi hầm chui

- Vận động theo ý thích bài hát trong chủ đề

Thứ 4
17/12/2025

PTTM:
Vận động: TTC: Chú bộ đội

-Quan sát: luống rau cải
-TCVĐ: gieo hạt nảy mầm
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân:
Chong chóng,đi cà kheo, nhảy bao bố,...

-Trẻ nghe nhạc thiếu nhi, dân ca

Thứ 5
18/12/2025

PTNN:
Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ

-Quan sát: sân trường
-TCVĐ: Tạo dáng bác nông dân
-Chơi tự do: Chơi với đồ dùng vận động phát triển tay:Kéo mo
cau, ném bóng, ném còn,...

-Hư ớng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh
lớp học

Thứ 6
19/12/2025

PTTM:
Cắt dán: Chiếc mũ

-Quan sát Thời tiết
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do: Chơi câu cá

- Làm quen tiếng anh
- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thư ởng bé ngoan.

Thứ 7
20/12/2025

PTNN:
Ôn: Đồng dao: Kéo cưa lừa xẻ

-Quan sát xích đu
-TCVĐ: Nu na nu nống
-Chơi tự do: Chơi xích đu, cầu trượt

-Ôn truyện: Cây rau của Thỏ Út



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN - LỚP 4B1
TUẦN 3: NHÁNH CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 - 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Bật tách khép chân qua 5 ô
- Quan sát: Hoa tứ quý
- TCVĐ: Lộn cầu vồng

-- Chơi tự do: Chơi chợ quê: bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực
phẩm.

- Làm quen với tiếng Anh
- Trò chuyện về ngày 22/12

Thứ 3
16/12/2025

PTNT
Dạy ghép đôi

- Quan sát: Cây bàng
- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do: Chơi bể vầy

Hoạt động tại phòng âm nhạc: Múa chú bộ đội

Thứ 4
17/12/2025

PTTM
Xé dán trang phục chú bộ đội

- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.

-- Chơi tự do: Chơi đồ dùng vận động tay: Quăng vòng cổ chai, kéo co,
đẩy tạ, kéo mo cau...

- Làm quen với tiếng Anh
- HĐ trải nghiệm: Tập làm chú bộ đội

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Đồng dao: Nhớ ơn

- Quan sát: Cây mít
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng vận động: đánh bóng vào côn, ném bóng
trúng đích…

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
19/12/2025

PTTCXH
Cháu yêu chú bộ đội

- Quan sát: Đu quay
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi câu cá

Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTNN
Ôn

Đồng dao:Nhớ ơn

- Quan sát: Cây cau bụng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi khu chơi

Tổng kết chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP LỚP 4TB2
TUẦN 3: CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025- 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC:

Bật tách khép chân qua 5 ô
- Quan sát: cây rau muống
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi góc kĩ năng sống

Trò chuyện với trẻ về trang phục của chú bộ đội

Thứ 3
16/12/2025

PTNT:
Ghép đôi

- Quan sát: cây hồng xiêm
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

HĐ trải nghiệm : Tập làm chú bộ đội

Thứ 4
17/12/2025

PTTCXH:
Cháu yêu chú bộ đội

- Quan sát : cây cam
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ.
- Chơi tự do: Chơi chợ quê: Bán các loại thực phẩm

Trò chuyện cùng trẻ về tên và dạng chế biến của
một số món ăn quen thuộc

Thứ 5
18/12/2025

PTNN:
Đồng dao: Đi cầu, đi quán

- Quan sát: xích đu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:Chơi chợ quê: Bán các loại đồ dùng đồ chơi

Dọn vệ sinh lớp học

Thứ 6
19/12/2025

PTTM:
Xé dán trang phục chú bộ đội

- Quan sát: nhà bóng
- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi vận động: chân:Dép đôi, đi cà kheo,
chong chóng ...

Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTTM
Ôn - Đồng dao: Đi cầu, đi quán

- Quan sát: Cây lá màu
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-Chơi tự do: Chơi khu vui chơi: Võng,hầm chui, bể vày..

Tổng kết chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - LỚP 4 tuổi B3
TUẦN 3 : CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 15/12 đến ngày 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC:

Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
- Quan sát: Cây hoa đồng tiền
TCVĐ: Xiba khoai
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi đi cà kheo,
thảm bước chân

Cháu yêu chú bộ đội
- Làm quen tiếng anh

Thứ 3
16/12/2025

PTNT:
Dạy ghép đôi": Những đồ dùng có đôi”

- Quan sát: Hoa mẫu đơn
- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
- Chơi tự do : Chơi đồ dùng phát triển tay:Quăng vòng cổ
chai, kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau

Làm quen truyện 3 chú lợn con
- Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 4
17/12/2025

PTNN:
Đồng dao: Nhớ ơn

- Quan sát : Cây cam
- TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ

- Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

HĐ trải nghiệm:Tập làm chú bộ đội
- Làm quen tiếng anh

Thứ 5
18/12/2025

TCXH:
Cháu yêu chú bộ đội

- Quan sát : Cây xoài
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi

Thứ 6
19/12/2025

PTTM:
Xé dán trang phục chú bộ đội

- Quan sát : Cây mít
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

Đóng chủ đề. Liên hoan văn nghệ phát
phiếu bé ngoan.

Thứ 7
20/12/2025

Ôn : Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài: Lớn lên cháu lái
máy cày.

Chơi tự do Nghe nhạc thiếu nhi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP- LỚP 4TB4
TUẦN 2: NGHỀ XÂY DỰNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12/2025-13/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

08/12/2025
PTTC

-Tên HĐH: Tung bóng lên cao và bắt bóng
-Quan sát: Cây hoa dây nhện
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do Chơi chợ quê

-Hoạt động phòng âm nhạc.
-Làm quen với tiếng anh

Thứ 3
09/12/2025

PTNT
-Tên HĐH: Đếm, nhận biết số 4.

-Quan sát: Cây vú sữa
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do:
Chơi trò chơi dân gian

-Trò chuyện về nghề trẻ thích

Thứ 4
10/12/2025

PTTC.
-Tên HĐH: Vẽ một số đồ dùng xây dựng.

-Quan sát: Cây sanh
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
-Chơi tự do: Chơi câu cá.

-Trò chuyện về một số nghề dịch vụ
-Làm quen với tiếng anh

Thứ 5
11/12/2025

PTNN
-Tên HĐH:Thơ:

Bé làm bao nhiêu nghề

-Quan sát : Cây hoa hồng.
-TCVĐ: Kéo co.
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.

-Tên hoạt động: Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi
+Nhóm 1,2: Lau giá đồ chơi.
+Nhóm 3,4:Xếp đồ chơi

Thứ 6
12/12/2025

PTTM
-Tên HĐH:VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân

-Quan sát : Cây hoa mặt trời.
-TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do: Chơi bể vầy.

-Tên hoạt động:Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
13/12/2025

PTTC
-Tên hoạt động: Chơi :Kéo co

-Quan sát: Cây mít
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do : Chơi thư viện sách.

-Nghe nhạc thiếu nhi: Cháu yêu cô chú công nhân.



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - LỚP 4TB5
TUẦN 3: NHÁNH CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện : Từ ngày 15/12/2025 đến 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Tên HĐH: Bật tách khép chân qua 5 ô
Quan sát: vườn rau
TCVĐ:Gà vào vườn rau
Chơi với đồ dùng vận động phát triển chân: chong chóng,
nhảy bao bố

Trò chuyện về ngày thành lập quân đội nhân dân
Việt Nam 22/12

Thứ 3
16/12/2025

PTTM
Tên HĐH: Dạy hát Chú bộ đội

Quan sát:vườn hoa.
TCVĐ: vòng quanh sô cô la
Chơi với đồ chơi ngoài trời

Tập làm thiệp tặng chú bộ đội

Thứ 4
17/12/2025

PTNT
Tên HĐH: Những đồ dùng có đôi

Quan sát:Đu quay
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi câu cá

Tập làm chú bộ đội

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Tên HĐH: Dạy thơ Chú giải phóng quân

Quan sát cầu trượt
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi chăm sóc cây, với nước

Kể chuyện Cây rau của thỏ Út

Thứ 6
19/12/2025

PTTM
Tên HĐH: Xé dán qùa tặng chú bộ đội

Quan sát: Nhà bóng
TCVĐ:Rồng rắn lên mây
Chơi thư viện sách

Lao động: dọn vệ sinh lớp học,sắp xếp đồ dùng

Thứ 7
20/12/2025

PTNT
Tên HĐH: Ôn những đò dùng có đôi

Quan sát: Xích đu
TCVĐ:Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - LỚP 5TA1
NHÁNH 3: BÉ YÊU CHÚ BỒ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025- 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Ném xa bằng 2 tay.
* Quan sát thang leo con sâu
* Chơi VĐ: bật từ trên cao xuống 40-45 cm.
* Chơi theo ý thích: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên vật liệu.

* Trò chuyện về chú bộ đội.

Thứ 3
16/12/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 7

* Quan sát nhà bóng
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng
* Chơi theo ý thích: Chơi chong chóng.

* Ôn thơ chiếc cầu mới.

Thứ 4
17/12/2025

PTTCKNXH
Bé yêu chú bộ đội.

* Quan sát cầu trượt
* Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê,bán các loại hoa, quầy bán nước, bán thực
phẩm.

* Ôn tách gộp trong phạm vi 7.
* Hoạt động phòng âm nhạc.

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Kể lại chuyện “ cây rau của thỏ út”.

* Quan sát cây sò tím.
* Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: Chơi bể vầy.

* Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
19/12/2025

PTTM
Dạy hát “ cháu thương chú bộ đội”.

* Quan sát xích đu
* Chơi VĐ: đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát triển tay: Quăng vòng cổ chai,
kéo co, lăn vòng, đẩy tạ, kéo mo cau...

* Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan. Tổng kết

Thứ 7
20/12/2025

PTNN
Ôn thơ “ chiếc cầu mới”.

* Quan sát luống rau diếp cá
* Chơi VĐ: đi bằng mép ngoài bàn chân.
* Chơi theo ý thích: Chơi đá bóng.

* Ôn hát cháu thương chú bộ đội.



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ TRƯỜNGMẦM NON LỚP 5A2
TUẦN III: CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 – 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15 /12/2025
Lĩnh vực: PTTC: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x

30cm
- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Tập làm chú bộ đội: đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
- Chơi tự do: Chơi câu cá

Thơ: chú bộ đội hành quân trong mưa

Thứ 3
16/12/2025

Lĩnh vực: PTNT:
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh và diễn đạt

kết quả đo(BC mới NT: C15-CS43)

- Quan sát cây cam
- TCVĐ: Nhảy lò cò.
- Chơi tự do: Thư viện sách

Hoạt động phòng âm nhạc: Hát, VĐ: chú bộ đội đảo
xa

Thứ 4
17/12/2025

Lĩnh vực:PTTM:
Vẽ: Đồ dùng một số nghề( BC mới TM: C20-CS61)

- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Tập làm chú bộ đội: đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
- Chơi tự do Chơi bể vầy -

Gấp mũ ca nô

Thứ 5
18/12/2025

Lĩnh vực: PTNN:
Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa (Quyền con

người - Quyền trẻ em)

Quan sát cây hồng xiêm
- TCVĐ: Rùa và thỏ
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu quay,….

Lao động, dọn vệ sinh giá

Thứ 6
19 /12/2025

Lĩnh vực: PTTM:
Hát: Chú bộ đội đi xa (BC mới TM: C20-CS60)

Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

Nêu gương, thưởng bé ngoan

Thứ 7
20 /12/2025

Lĩnh vực: PTNT:
Ôn: Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

- Quan sát sân bóng
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do:
Đá bóng

Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - LỚP 5A3
TUẦN 3: CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 – 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Tên HĐH: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục
* Quan sát: Cây hồng xiêm
*Chơi VĐ: Bịt mắt bắt dê
* Chơi theo ý thích: quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng, đẩy tạ,
kéo mo cau…

- Sinh hoạt tại phòng âm nhạc: biểu diễn bài hát:
Cháu yêu cô chú công nhân, lớn lên cháu lái máy
cày, cháu thương chú bồ đội …
-TC: Bé đoán giỏi

Thứ 3
16/12/2025

PTNN
Tên HĐH: Thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa

*Quan sát: cây rau mồng tơi
* Chơi VĐ: những ngón tay nhúc nhích
* Chơi theo ý thích: chơi khám phá với nước

-Làm quen tiếng anh
- Ôn chữ cái, chữ số

Thứ 4
17/12/2025

PTTM
Tên HĐH: Vẽ quà tặng chú bộ đội

* Quan sát : Cây hoa sam
*Chơi VĐ: Tập làm chú bộ đội
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ chơi ngoài trời: cầu trượt, đu quay,
xíc đu, bập bênh….

- TC: Bé làm đồ dùng: gấp súng, mũ, làm dép…

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
Tên HĐH: Làm quen chữ cái i,t,c

*Quan sát cây bàng
* Chơi VĐ: mèo đuổi chuột
* Chơi theo ý thích: chơi các dụng cụ âm nhạc

- Hoạt động trải nghiệm: Bé làm hoa quả dầm
- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
19/12/2025

PTTCKNXH
Tên HĐH: Bé yêu chú bộ đội

*Quan sát: Cây đu đủ
*Chơi VĐ: nhảy lò cò
* Chơi theo ý thích: chơi chợ quê: bán các loại rau, hoa, quầy hàng
nước, bán thực phẩm, bán quần áo, đồ dùng …

- Làm quen tiếng anh
-Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan bé
ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PT NN
Tên HĐH: Ôn chữ cái i,t,c

*Quan sát cây cau cảnh
*Chơi VĐ: Tập làm chú bộ đội
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Ôn thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP - LỚP 5A4
TUẦN 3: CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 - 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Trườn kết hợp trèo qua ghế dài
- Quan sát: cây rau muống
Chơi: Tập làm chú bộ đội: đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước.
- Chơi tự do:
Chơi với bảng dán tranh bằng các nguyên liệu

-Trò chuyện về chú bộ đội

Thứ 3
16/12/2025

PTNT:
Đo độ dài các vật, so sánh diễn đạt kết quả đo

- Quan sát: cây hồng xiêm
- Trò chơi: Gieo hạt nảy mầm
Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

Nghe nhạc thiếu nhi: Cháu hát về đảo xa,…
- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 4
17/12/2025

PTNN:
Kể chuyện trẻ nghe: Ba anh em

- Quan sát : cây cam
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi, đi cà kheo, thảm bước chân,…

- Truyện: Cây rau của Thỏ út
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
18/12/2025

PTTCXH:
HĐH: Bé yêu chú bộ đội

- Quan sát: xích đu
- Chơi : Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
19/12/2025

PTTM:
Cháu thương chú bộ đội’

- Quan sát: mũ ngôi sao
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi khám phá với nước

-Liên hoan văn nghệ
- Phát phiếu bé ngoan
- Trẻ làm quen Tiếng Anh

Thứ 7
20/12/2025

PTTC
Ôn Trườn kết hợp trèo qua ghế dài

* Quan sát thời tiết
*Chơi: Tập làm chú bộ đội: đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước.
* Chơi tự do: Bán các loại hoa, quầy hàng nước, thực phẩm,…

- Tổng kết chủ đề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP -LỚP 5A5
TUẦN 3: NHÁNH CHÚ BỘ ĐỘI

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 - 20/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

15/12/2025
PTTC

Trườn trèo qua ghế dài
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời:cầu trượt,đu quay

Trò chuyện về chủ đề:đồ dùng trong gia đình

Thứ 3
16/12/2025

PTTM:
: Vận động vỗ tay theo tiết tấu phối

hợp :Cháu thương chú bộ đội

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu lệnh
. * Chơi tự do: chơi chong chóng

Làm quen tiếng anh
Làm quen thơ :Chú bộ đội hành quân trong
mưa

Thứ 4
17/12/2025

PTNT
Đo độ dài các vật,so sánh kết quả đo

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Trò chơi:Bé nào giỏi

Thứ 5
18/12/2025

PTNN
: Dạy thơ:Bé làm bao nhiêu nghề

* Quan sát cây hoa sao
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
19/12/2025

PTTCXH
Cháu yêu chú bộ đội

* Quan sát cây vải
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
20/12/2025

PTTM
Ôn vận động vỗ tay theo tiết tấu phối

hợp:Cháu thương chú bộ đội

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ:Kéo mo cau
* Chơi tự do: chơi nhảy bao bố

Tổng kết chủ đề


